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[bookmark: MTBlankEqn]Bài 1. 	(2 điểm) Cho biểu thức và với 	


a) Tính giá trị của biểu thức khi .

b) Chứng minh 


c) Tìm để có giá trị là số nguyên.
Bài 2.  	(2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được  chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức , tổ II vượt mức , do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất vượt mức  chi tiết máy. Hỏi rằng trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? 



2) Một cột cờ vuông góc với mặt đất có bóng dài , tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc là . Tính chiều cao của cột cờ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ).
Bài 3. 	(2,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình: .


2. Cho parabol  và đường thẳng .



a) Tìm  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt.






b) Tìm tọa độ giao điểm ,  của đường thẳng  và parabol  khi . Tính diện tích .














Bài 4. 	(3 điểm): Từ một điểm   nằm ngoài đường tròn , vẽ tiếp tuyến  với đường tròn ( là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ  lấy một điểm  bất kỳ, vẽ  vuông góc với ,  vuông góc với  (  thuộc ,  thuộc )

a) Chứng minh bốn điểm  thuộc cùng một đường tròn.

b) Chứng minh: 





c) Vẽ  vuông góc với  ( thuộc ). Chứng minh: 




Bài 5.	 (0,5 điểm) Cho , , và . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

 
HẾT

[bookmark: _Hlk99997041][bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT



Bài 1. 	(2 điểm) Cho biểu thức và với 


a) Tính giá trị của biểu thức khi .

b) Chứng minh 


c) Tìm để có giá trị là số nguyên.
Lời giải
a) 



Thay  (TMĐK) vào biểu thức ta được 

b) Với , ta có:











c) Với , ta có:



Ta có: 




Có  và 



Do đó ta có:


Để nhận giá trị nguyên thì 

Với 

Với 

Với 

Vậy thoả mãn yêu cầu bài toán.
Bài 2.  	(2,5 điểm)
1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình 




    Trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được  chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức , tổ II vượt mức , do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất vượt mức  chi tiết máy. Hỏi rằng trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy? 



2) Một cột cờ vuông góc với mặt đất có bóng dài , tia nắng của mặt trời tạo với mặt đất một góc là . Tính chiều cao của cột cờ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ).
Lời giải
1)

Gọi trong tháng đầu, tổ I sản xuất được số chi tiết máy là:  (chi tiết máy)

Trong tháng đầu, tổ II sản xuất được số chi tiết máy là:  (chi tiết máy)

Do trong tháng đầu, hai tổ công nhân sản xuất được  chi tiết máy nên ta có phương trình:


 





Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức  nên tổ I làm được vượt mức số chi tiết máy là:  (chi tiết máy); tổ II vượt mức  nên tổ II làm được vượt mức số chi tiết máy là:  (chi tiết máy), do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất vượt mức  chi tiết máy nên ta có phương trình:


 



Từ , ta có hệ phương trình: 





Vậy trong tháng đầu, tổ I sản xuất được  chi tiết máy; tổ II sản xuất được  chi tiết máy.
2)
[image: ]



Gọi chiều cao của cột cờ là ; bóng của cột cờ trên mặt đất là: . Côt cờ vuông góc với mặt đất nên .


Xét  vuông tại  có:





Vậy chiều cao của cột cờ là: .
Bài 3.	(2,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình: .


2. Cho parabol  và đường thẳng .



a) Tìm  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt.






b) Tìm tọa độ giao điểm ,  của đường thẳng  và parabol  khi . Tính diện tích .
Lời giải

1. Điều kiện: .


Đặt  và , ta được hệ phương trình:






Thay cách đặt ta có:



 (Thỏa mãn) 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 
2. 


a) Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng  và parabol  là:



	                 			      



Để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt thì phương trình  phải có hai nghiệm phân biệt.


Phương trình  là phương trình bậc hai () nên có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:





 (hiển nhiên đúng do  với mọi )



Vậy đường thẳng  luôn cắt parabol  tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của tham số .



b) Với  thì đường thẳng  là đường thẳng .


Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng  và parabol  là:

      

 

 



 







Với  thì , ta có điểm .



Với  thì  ta có điểm .





Vậy với  đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt là  và .


Gọi giao điểm của đường thẳng  với trục tung là điểm .




Ta có:  hay .




Gọi ,  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  và  trên trục tung. 
[image: A picture containing boat, different, line

Description automatically generated]


Dễ thấy  và .












Suy ra: .

Vậy diện tích tam giác  là 6 (đơn vị diện tích).
Bài 4. 	(3 điểm)



	Từ một điểm   nằm ngoài đường tròn , vẽ tiếp tuyến  với đường tròn 











( là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ  lấy một điểm  bất kỳ, vẽ  vuông góc với ,  vuông góc với  (  thuộc ,  thuộc )

a) Chứng minh bốn điểm  thuộc cùng một đường tròn.

b) Chứng minh: 





c) Vẽ  vuông góc với  ( thuộc ). Chứng minh: 
Lời giải
	
[image: ]	


a) Chứng minh bốn điểm  thuộc cùng một đường tròn.




Ta có:  là hai tiếp tuyến của đường tròn  lần lượt tại  và  nên ta có:






Xét tứ giác  có  mà hai góc này ở vị trí đối diện nhau nên suy ra tứ giác  nội tiếp. Suy ra bốn điểm  thuộc cùng một đường tròn.

b) Chứng minh: 





Xét tứ giác  có  mà hai góc này ở vị trí đối diện nhau nên suy ra tứ giác  nội tiếp. Suy ra: (hai góc nội tiếp cùng chắn cung )





c) Vẽ  vuông góc với  ( thuộc ). Chứng minh: 







Xét đường tròn  có  là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung  và  là góc nội tiếp chắn cung  nên suy ra  hay 







Xét đường tròn  có  là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung  và  là góc nội tiếp chắn cung  nên suy ra  hay 




Xét  và  có:  và 


Nên      (1)




Xét  và  có:  và 


Nên      (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 

[bookmark: _Hlk99994485]Bài 5.	(0,5 điểm) 




Cho , , và . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

.
Lời giải

 
[image: ]. 
Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có:

 

 

 

 

 

Dấu “=” xảy ra khi    (TM ĐK)


Vậy max  khi  
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